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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN 

 

PHIẾU THÔNG TIN SINH VIÊN 
Dùng cho sinh viên Liên thông đại học chính quy 

LƯU Ý: 

 Sinh viên cần đọc kỹ trước khi điền phiếu thông tin sinh viên; 

 Khai thật đầy đủ và chính xác các yêu cầu của phiếu thông tin sinh viên; 

 Người nhận hồ sơ chỉ nhận khi bản khai đã được điền đầy đủ và chính xác. 

Ngành nhập học: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

[1] Họ tên sinh viên: (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Giới tính: Nam  / Nữ  

[2] Ngày tháng năm sinh: ------------------------------------------------  Nơi sinh (Tỉnh/Thành phố): ---------------------------------------------------------   

[3] Quê quán: ------------------------------------------------------------------  Quốc tịch:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

[4] Dân tộc: ---------------------------------------------------------------------- Tôn giáo:  -------------------------------------------------------------------------------------------   

[5] Số CCCD:  ----------------------------------------------------------------  Ngày cấp:  ------------------------------------------------------------------------------------------   

Nơi cấp CCCD: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

[6] Ngày vào Đoàn:  -----------------------------------------------------  Ngày vào Đảng: -------------------------------------------------------------------------------  

[7] Điện thoại liên lạc:  -------------------------------------------------  Địa chỉ Email:  ---------------------------------------------------------------------------------     

[8] Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Điện thoại nhà:  --------------------------------------------------------------------  

[8.1] Địa chỉ trước khi sáp nhập các tỉnh, thành phố: 

Số nhà, đường phố, thôn, xóm, ấp:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Phường (Xã):  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quận (Huyện):  --------------------------------------------------------------------------------- Thành phố (Tỉnh):  -------------------------------------------------  

[8.2] Địa chỉ sau khi sáp nhập các tỉnh, thành phố: 

Số nhà, đường phố, thôn, xóm, ấp:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Phường (Xã):  ------------------------------------------------------------------------------------ Thành phố (Tỉnh):  -------------------------------------------------  

[9] Nơi đăng ký tạm trú:  Điện thoại nhà:  --------------------------------------------------------------------  

[9.1] Địa chỉ trước khi sáp nhập các tỉnh, thành phố: 

Số nhà, đường phố, thôn, xóm, ấp:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Phường (Xã):  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quận (Huyện):  --------------------------------------------------------------------------------- Thành phố (Tỉnh):  -------------------------------------------------  

[9.2] Địa chỉ sau khi sáp nhập các tỉnh, thành phố: 

Số nhà, đường phố, thôn, xóm, ấp:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Phường (Xã):  ------------------------------------------------------------------------------------ Thành phố (Tỉnh):  -------------------------------------------------  

[10] Tuyển sinh vào Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn: 

Ưu tiên tuyển sinh:  Khu vực: ----------------------------------------------- Đối tượng ưu tiên: --------------------------------------------------------  

Nhập học theo diện: Thi tuyển   Xét tuyển   
[11] Tốt nghiệp trung học phổ thông:  

Tên trường THPT đã theo học lớp 12: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Hệ tốt nghiệp: THPT:   THN:   BTVH:   Khác:   

Năm tốt nghiệp: ------------------------------------------------------------- Số hiệu bằng tốt nghiệp: ----------------------------------------------------------  

Ảnh 

3 x 4 

(cm) 
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[12] Tốt nghiệp Cao đẳng:  

Học Cao đẳng tại trường: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Địa chỉ trường tốt nghiệp Cao đẳng:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hệ tốt nghiệp: Chính quy tập trung:   Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp:   Cao đẳng nghề:  

Ngành tốt nghiệp Cao đẳng: --------------------------------------------------------------------- Khóa tuyển sinh: -----------------------------------------  

Năm tốt nghiệp: --------------------- Số hiệu bằng tốt nghiệp:----------------------- Xếp loại tốt nghiệp: -----------------------------------  

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH: 

[13] Họ tên Cha:  --------------------------------------------------------------------------------------  Năm sinh:  --------------------  Mất/Sống:  --------------------  

Nghề nghiệp – chức vụ: -----------------------------------------------------------------  Điện thoại di động: ------------------------------------------------  

Nơi ở hiện tại: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

[14] Họ tên Mẹ:  ---------------------------------------------------------------------------------------  Năm sinh:  --------------------  Mất/Sống:  --------------------  

Nghề nghiệp – chức vụ: -----------------------------------------------------------------  Điện thoại di động: ------------------------------------------------  

Nơi ở hiện tại: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

[15] Họ tên Người giám hộ:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  Năm sinh: ----------------------------  

Nghề nghiệp – chức vụ: -----------------------------------------------------------------  Điện thoại di động: ------------------------------------------------  

Nơi ở hiện tại: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

[16] Họ tên Vợ hoặc Chồng:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  Năm sinh: ----------------------------   

Nghề nghiệp – chức vụ: -----------------------------------------------------------------  Điện thoại di động: ------------------------------------------------  

Nơi ở hiện tại: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

[17] Họ tên Anh/Chị/Em ruột: 

[17.1] Họ tên:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Năm sinh: ----------------------------  

Nghề nghiệp hiện nay :  --------------------------------------------------------------------------------  Mối quan hệ: Anh  Chị  Em  

[17.2] Họ tên:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Năm sinh: ----------------------------   

Nghề nghiệp hiện nay :  ----------------------------------------------------------------------------------  Mối quan hệ: Anh  Chị  Em  

[17.3] Họ tên:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Năm sinh: ----------------------------   

Nghề nghiệp hiện nay :  ----------------------------------------------------------------------------------  Mối quan hệ: Anh  Chị  Em  

[17.4] Họ tên:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Năm sinh: ----------------------------   

Nghề nghiệp hiện nay :  ----------------------------------------------------------------------------------  Mối quan hệ: Anh  Chị  Em   

[17.5] Họ tên:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Năm sinh: ----------------------------   

Nghề nghiệp hiện nay :  ----------------------------------------------------------------------------------  Mối quan hệ: Anh  Chị  Em   

[18] Cơ quan hiện đang công tác (nếu có): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Địa chỉ cơ quan: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Chức vụ:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tôi xin cam đoan nội dung thông tin sinh viên ghi trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình./. 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày ------------- tháng ------------- năm ------------- 

 Sinh viên ký và ghi rõ họ tên 


